
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ KHÓA 39 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN
ĐẠT CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG  TIN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC - CHUẨN ĐẦU RA NỘP THÁNG 10 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:             /QĐ-ĐHNH, ngày           /        /         của Hiệu trưởng)

STT MÃ SV HỌ VÀ                       TÊN NGÀY
SINH LỚP SH CHỨNG CHỈ NƠI CẤP GHI

CHÚN.cao C.bản IC3 Mos AI
1 030436200143 Trần Nguyễn Kim Phượng 07/05/2001 DH36AV05 X ĐH Công Nghệ Kỹ Thuật TP. HCM
2 030136200428 Đặng Hồng Yến Nhi 31/03/2002 DH36NH01 X ĐH Công Nghệ Kỹ Thuật TP. HCM
3 030136200755 Gịp Xương Vinh 25/07/2002 DH36NH01 X Đại học Công Thương TP. HCM
4 030237210078 Nguyễn Nhật Hoa 10/11/2003 DH37KH01 X ĐH Khoa học tự nhiên
5 030237210161 Đoàn Trường Sơn 17/04/2002 DH37KH01 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam
6 030537210038 Lê Thị Hồng Anh 02/10/2003 DH37KT04 X ĐH Bách Khoa TP HCM
7 030137210678 Dor Tung Thang 19/05/2002 DH37NH02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
8 030137210488 Nguyễn Ngọc Anh Thơ 07/03/2003 DH37TC03 X ĐH Công Thương TPHCM
9 030137210398 Bùi Tiến Phát 25/08/2003 DH37TC04 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam

10 030137210119 Lê Thị Kim Chi 06/12/2003 DH37TC06 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
11 030438220303 Nguyễn Thị Kim Nga 08/12/2003 DH38AM01 X X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM, IIG Việt Nam
12 030438220152 Trương Hoài Nhân 27/04/2004 DH38AM01 X X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM, IIG Việt Nam
13 030438220026 Trần Lê Xuân Diệu 20/08/2004 DH38AM03 X X ĐH Công thương TP HCM, IIG Việt Nam
14 030438220066 Nguyễn Đỗ Quốc Huy 23/06/2004 DH38AM04 X X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM, IIG Việt Nam
15 030438220214 Bùi Thị Thảo 20/09/2004 DH38AM04 X X IIG Việt Nam, ĐH Công thương TP HCM
16 030238220078 Phan Thanh Huyền 12/08/2003 DH38CDS02 X X IIG Việt Nam, ĐH Ngân hàng TP HCM
17 030138220493 Phạm Thành Von 17/08/2004 DH38CT01 X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM
18 030838220233 Nguyễn Bá Thắng 19/05/2004 DH38KQ01 X X IIG Việt Nam, ĐH Ngân hàng TP HCM
19 030738220013 Trương Lan Anh 26/12/2004 DH38LK01 X ĐH Công thương TP HCM
20 030738220084 Ngô Thị Diễm Kiều 04/08/2004 DH38LK01 X ĐH Công thương TP HCM
21 030738220138 Hoàng Lê Yến Nhi 05/09/2004 DH38LK01 X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM
22 030738220170 Trần Thị Như Quỳnh 21/01/2022 DH38LK04 X X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM, IIG Việt Nam
23 030738220206 Nguyễn Thị Thảo Trang 23/12/2004 DH38LK04 X ĐH KHTN_ĐHQG TPHCM
24 030738220224 Trần Lê Cẩm Tú 04/06/2004 DH38LK04 X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM
25 030138220196 Nguyễn Khánh Linh 09/10/2022 DH38NH01 X ĐH Công nghệ kỹ thuật TP HCM
26 030138220442 Đỗ Nữ Ái Trinh 18/07/2004 DH38TC02 X X IIG Việt Nam, ĐH Ngân hàng TP HCM
27 030238220091 Phạm Bùi Quốc Khánh 02/09/2004 DH38TM01 X X IIG Việt Nam, ĐH Ngân hàng TP HCM
28 030439230062 Lê Hương Giang 15/05/2005 DH39AM01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
29 030439230114 Nguyễn Tường Thiên Lạc 07/02/2005 DH39AM02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
30 030439230139 Bồ Gia Mẩn 22/06/2005 DH39AM02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
31 030439230260 Nguyễn Vũ Bảo Trân 24/05/2005 DH39AM02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
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32 030439230176 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/10/2005 DH39AT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
33 030239230163 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/05/2005 DH39CDS01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
34 030239230305 Trần Bảo Yến 28/01/2005 DH39CDS02 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam
35 030139230134 Lê Đăng Huy 01/05/2005 DH39CT01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
36 030139230186 Lê Thành Lợi 02/08/2005 DH39CT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
37 030139230402 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 03/11/2005 DH39CT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
38 030139230460 Ngô Hoàn Việt 02/12/2005 DH39CT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
39 030139230220 Phạm Đỗ Quỳnh My 03/12/2005 DH39CT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
40 030839230043 Trần Thị Thùy Dương 21/08/2005 DH39DQ01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
41 030839230046 Trần Thị Mỹ Duyên 07/12/2005 DH39DQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
42 030839230028 Nguyễn Thành Đạt 06/01/2005 DH39DQ03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
43 030839230157 Văn Thị Ánh Ngọc 03/11/2005 DH39DQ04 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
44 030839230293 Ninh Gia Vũ 23/05/2005 DH39DQ04 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
45 030839230267 Nguyễn Thị Vân Trang 07/12/2005 DH39KS01 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam
46 030539230041 Trần Nhật Huy 06/07/2005 DH39KT01 X ĐH Ngân hàng TP HCM
47 030539230081 Nguyễn Hữu Ngọc 01/04/2005 DH39KT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
48 030539230110 Đoàn Thị Quyển 26/03/2005 DH39KT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
49 030539230153 Nguyễn Hà Vy 22/07/2005 DH39KT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
50 030539230053 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05/02/2005 DH39KT03 X X ĐH Công Thương TPHCM, IIG Việt Nam
51 030539230156 Bùi Thị Kim Xuyến 24/08/2005 DH39KT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
52 030539230157 Thái Kim Bảo Xuyến 05/09/2005 DH39KT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
53 030539230158 Phan Thị Như Ý 16/09/2005 DH39KT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
54 030739230070 Đào Thị Ngọc Lan 28/04/2004 DH39LK03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
55 030739230078 Hà Thị Thùy Linh 22/08/2005 DH39LK03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
56 030739230160 Nguyễn Thanh Thảo 07/07/2004 DH39LK03 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam
57 030339230140 Đoàn Lê Thị Như Quỳnh 04/10/2005 DH39MK02 X ĐH Công Thương TPHCM
58 030339230172 Đặng Vũ Huyền Thương 20/02/2005 DH39MK02 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam
59 030139230001 Nguyễn Trần Thúy Ái 14/05/2005 DH39NH01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
60 030139230084 Nguyễn Thị Thanh Hà 22/01/2005 DH39NH01 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam
61 030139230333 Phan Thanh Sơn 15/11/2005 DH39NH01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
62 030139230089 Nguyễn Thị Kim Hân 15/05/2005 DH39NH02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
63 030139230095 Dương Đức Thu Hằng 15/07/2005 DH39NH02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
64 030139230353 Nguyễn Phương Thảo 22/08/2005 DH39QD01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
65 030139230048 Lương Tiến Đạt 24/02/2005 DH39QR01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
66 030339230138 Nguyễn Ngọc Tú Quyên 12/08/2004 DH39QT01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
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67 030339230221 Nguyễn Thị Như Ý 08/04/2005 DH39QT02 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
68 030139230160 Dương Hoàng Kiên 12/11/2005 DH39TC01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
69 030139230243 Phạm Văn Phi Ngọc 10/07/2005 DH39TC01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
70 030139230371 Bùi Nguyễn Anh Thư 03/08/2005 DH39TC01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
71 030139230309 Ngô Thị Phượng 22/11/2004 DH39TC02 X X ĐH Công Thương TPHCM, IIG Việt Nam
72 030239230206 Trịnh Diễm Quỳnh 07/11/2005 DH39TM01 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, IIG Việt Nam

Tổng: 72 sinh viên./.
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